	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1045/QĐ-UBND
	Hòa Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HÒA BÌNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 68/TTr-SYT ngày 19/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, Ngành liên quan và niêm yết, công khai việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC - VP Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Cửu;
- Chánh VP, Phó CVP Bùi Quang Toàn;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm TH&CB tỉnh;
- Trung tâm HCC tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT (Ng.24b)
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Bùi Văn Cửu


PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí (nếu có)
	Căn cứ pháp lý

	Lĩnh vực An toàn thực phẩm

	1
	Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
	07 ngày làm việc
	Trung tâm hành chính công tỉnh Hòa Bình.
	- Phí: 1.500.000đồng/ 01 sản phẩm.

- Lệ phí: không có.
	- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội.

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

- Thông tư số 279/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

	2
	Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
	07 ngày làm việc
	Trung tâm hành chính công tỉnh Hòa Bình.
	- Phí: 1.500.000 đồng/ 01 sản phẩm.

- Lệ phí: không có.
	- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội.

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

- Thông tư số 279/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

	03
	Xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
	10 ngày làm việc
	Trung tâm hành chính công tỉnh Hòa Bình.
	- Phí: 1.200.000 /lần/01 sản phẩm

- Lệ phí: không có
	- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội.

- Luật quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội.

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

- Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

- Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 06/11/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo.

- Thông tư số 279/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.


2. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ
	TT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

	Lĩnh vực An toàn thực phẩm

	1
	TT-HBI-278447-TT
	Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
	Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

	2
	TT-HBI-278446-TT
	Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba).
	Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

	3
	TT-HBI-279208-TT
	Cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm có quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất)
	Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHANDAN  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH HOA BINH Poc lap - Tu do - Hanh phiic
86: A0.45/QD-UBND Hoéa Binh, ngdy 24 thdng 4 ndm 2018
QUYET PINH

Vé viéc cong b6 Danh muc thii tuc hanh chinh méi ban hanh,
Danh muc thi tuc hanh chinh bi huy bo, bii bé thude thim quyén
gidi quyét ciia S¢' Y té tinh Hoa Binh

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH HOA BINH
Can ¢ Ludt T4 chirc chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 ndm 2015;

Céan cu Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nam 2010 cia
Chinh phu vé kiém soat thu tuc hanh chinh; Nghi dinh s 48/2013/ND-CP ngay
15 théang 8 ndm 2013 ctia Chinh phu sira ddi, bd sung mot sb dleu ctia cac Nghi
dinh lién quan dén kiém soét thu tuc hanh chinh; Nghi dinh sb 92/2017/ND-CP
ngay 07/8/2017 ctia Chinh phu vé stra dbi, bd sung mét sb didu cia céc Nghi
dinh lién quan dén kiém soat tht tuc hanh chinh;

Can cir Théng tu sb 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 cia B trudng,
Cht nhiém Vin phong Chinh pha v& huéng dan nghiép vu kiém soat thu tuc
hanh chinh; ' )

Xét dé nghi ctia Gidm dbc So Y té tai To trinh s6 68/TTr-SYT ngay 19/4/2018,

QUYET PINH:

Piéu 1. Céng b kém theo Quyét dinh nay danh muc 03 tha tuc hanh chinh
méi ban hanh thudc thdm quyén giai quyét ctia S& Y té tinh Hoa Binh.

(C6 phu luc chi tiét kém theo)
Diéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky.
Bai b6 03 thu tuc hanh chinh trong linh vuc An toan vé sinh thyc phdm ban

hanh kém theo Quyét dinh sé 1642/QP-UBND ngay 22/6/2016 cua Chu tich Uy
ban nhan dan tinh Hoa Binh.

Piéu 3. Cac thi tuc hanh chinh cong bd tai Quyét dinh nay dwoc thuc hién
tiép nhan, tra két qua tai Trung tdm Hanh chinh céng tinh, ké tir ngay Quyét dinh
cé hiéu luc thi hanh.

Giao Van phong Uy ban nhan dén tinh cha tri, phéi hop véi S¢ Y té, S&
Théng tin va Truyén théng va céc co quan c6 lién quan dang tai day da noi dung
cu thé ciia timg thii tuc hanh chinh duge cong b tai Quyét dinh nay trén Cong
Thong tin dién tur tmh Trang Théng tin dién tr cia S&, Nganh lién quan va mem
yét, cong khai viéc tiép nhén, tra két qua thi tuc hanh chinh thudc thim quyén
giai quyet tai Trung tdm Hanh chinh céng tinh.







Piéu 4. Chanh Vin phong Uy ban nhan dén tinh, Gidm déc So'Y té, Gidm
doc S& Théng tin va Truyen thdng, Chu tich Uy ban nhén dén céc huyén, thanh
phd, cac té chirc, ca nhén cb lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh

nay./}~

Noi nhg’z‘m KT CHU TICH
- Nhu Bicu 4;

- Cuc Kiém soat TTHC — VP Chinh phu;

- TT. Tinh uy, TT. HDND tinh;

- Chii tich, Phé Chu tich UBND tinh Bui Viin Ciru;
- Chénh VP, Phé CVP Bii Quang Toan;

- Cong Théng tin dién tir tinh;

- Trung tdim TH&CB tinh;

- Trung tdm HCC tinh;

- Lwu: VT, KSTT (Ng.24b)








(Ban hanh kém theo Quyét dinh sé : A

Phén I

DANH MUC THU TUC HANH CHINH

CASOD-UBND ngay 2y thing 4 nim 2018 cia Chii tich Uy ban nhan dén tinh)

Thoihan | Dia diém Phi, 1§ phi i -
TT |Tén thit tuc hanhchinh gidi quyét| thye hign (nu cd) Ciin oif phép ly
Linh vyc An toan thwce phdm
- Ludt An toan thwc phidm sé 55/2010/QHI12

Pang ky bin cong 136 ngdy 17/6/2010 ciia Quéde hoi.
san pham nhdp khiu | o, tim |- Phi: 1.500.000d3ng/ | - Nehi dinh s6 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018
déi v6i thyc phim mn“ﬁ%}; ,T;ﬁ:g chﬁ:‘}: o fa}:: .phé;ioo. dong/ ciia Chinh pht quy dinh chi tiét thi hanh mot sb

1 |dinh dtié*ng y hoe, chng tinh ik X di¢u ctia Ludt An toan thyc phim.
figc pham: ding; cho Hoa Binh, |~ ¢ Phi: khong co. - Thong tu s& 279/TT-BTC ngdy [4/11/2016 quy
ché 4§ an die biét, san ; : Lo R eRinanes
phin  dinh dudiig dinh mic thu, ché d¢ thu, ndp, quan ly va sir dung
ding cho tré dén 36 phi trong cong tc an toan vé sinh thuc pham.
thang tudi.
Dang ky ban cong bb Trung tam | - Phi: 1.500.000d6ng/ | - Ludt An todn thuc phdm sé 55/2010/QH12
sin pham sin xudt 07 ngay hinh chinh | 01 s&n phim. ngay 17/6/2010 ciia Quoce hoi.
i “‘;?:h"":i"?‘ e Jam vige ;f’_“gBianh - L& phi: khéng c6. - Nghi dinh s 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018
ﬁ(’c thu; phaimfﬁng BB, cita Chinh phu quy dinh chi tiét thi hinh mét sé

] =3 » . 2

2 cho ché db an diic biet, dicu cia Luit :ﬁn toan thue pham.
sin phdm dinh dutng - Théng tr s6 279/TT-BTC ngay 14/11/2016
ding cho tré dén 36 quy dinh murc thu, ché d6 thu, ndp, quin ly va sir
théng tudi dung phi trong cdng tc an toan vé sinh thuc

pham.








03

Xac nhén ndi dung
quang cdo déi v6i san
pham dinh dudng y
hge, thyc phdm ding
cho ché d3 in dic
biét, sin phdm dinh
dudng dung cho tré
dén 36 thang tudi.

10 ngay
lam viéc

Trung tim
hanh chinh
cdng  tinh
Hoa Binh.

- Phi: 1.200.000 /1an/01
san pham
- ¢ phi: khéng ¢o

- Ludt An toan thuc Phim s& 55/2010/QHI2
ngay 17/6/2010 cua Quodc héi.

- Luft quang cdo sé 16/2012/QH13 ngay
21/6/2012 clia Quéc héi.

- Nghi dinh sb 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018
cta Chinh phii quy dinh chi ﬁ:ét thi hanh mét s6
diéu cua Luét An toan thue pham

- Nghi dinh sé 181/ 2013/ND-CP ngly
14/11/2013, quy dinh chi tiét thi hanh mdt so6
diéu cua Luit Quang cdo.

- Théng tu s6 09/2015/TT-BYT ngay 25/5/2015 vé
xdc nhin ndi dung quing cdo dbi voi sdn phim,
hang héa, dich vu dic biét thudc linh vuc quén Iy
ciiaBo Y té.

- Nghi dinh s 100/2014/ND-CP ngay
06/11/2014 cia Chinh phu quy dinh vé Kinh
doanh va s dung san pham dinh du@ng ding
cho tré nhd, binh bt va vi ngim nhan tao.

- Théng tr s6 279/TT-BTC ngay 14/11/2016
quy dinh mirc thu, ché 5 thu, ndp, quan ly va sir
dung phi trong cong tic an todn vé sinh thuc
phim.








2. Danh muyc thi tue hanh chinh bi hity bé, bai b

—

TT | S6 héso TTHC

Tén thii tyc hanh chinh

Tén VBQPPL quy dinh vigc bfi b thii tyc
hanh chinh

Linh vire An toan thire phim

1 TT-HBI1-278447-TT

Cép lai gidy tiép nhan ban cdng bd hop quy va gifly xac
nhén céng bo phit hop quy dinh an toan thye phém,

Nghi dinh s6 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018
cia Chinh phii quy dinh chi tiet thi hanh mat
s6 diéu ctia Luft An toan thyc phim.

5 [TT-HBI-278446-TT

Cézngié'.y tiép nhan bin céng bé hop quy ddi véi san
pham d4 c6 quy chuan k¥ thudt dya trén két qua chimg
nhén hop quy ctia t6 chirc chimg nhan hop quy duge chi
dinh (bén thir ba).

Nghj dinh s5 15/2018/NB-CP ngay 02/02/2018
cua Chinh phi quy dinh chi tiét thi hinh mot
56 diéu clia Ludt An toan thuc phim.

3 [TT-HBI-279208-TT

Cép Giay tiép nhn ban cng bd hop quy déi véi san
pham c6 quy chuén ky thudt dua trén két qua tu danh
gia cua té chirc, cd nhan sin xuét, kinh doanh thue
phim (bén thir nht)

Nghi dinh 56 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018
ciia Chinh phii quy dinh chi tiét thi hanh mét
56 diéu cha Luat An toan thyc phém.

UY BAN NHAN DAN TiNH HOA BiNH















Phin I
NQIDUNG CU THE CUA THU TUC HANH CHINH

1. Thi tuc Pang ky ban céng b6 sin phim nhap khiu d6i véi thue
phim dinh dudng y hoc, thwe phim diﬂl% cho ché d9 an dic biét, san phim
dinh dwdng ding cho tré dén 36 thang tudi.

1.1. Trinh ty thue hién:
Buée 1:

T chie, ca nhén san xqét, kinh doanh thuc phém' nop hd so dang ky ban
cong bd san phim qua hé thong dich vu cong truc tuyén hoic duong buu dién
hogc ndp tryc tiep tai Trung tdm hanh chinh cong tinh Hda Binh

Trong truong hop o chirc, ¢4 nhén san xuit nhidu loai thuc phim thude
thim quyén tiép nhan hd so dang ky ban cng bb san phim ctia ca Bb Y & va S&
Y té tinh Hoa Binh thi t chitc, c4 nhan c6 quyén lya chon ndp ho so dén Bo Y
té hosc san phdm thuéc thém quyén tiép nhan hd so dang ky cia co quan nao thi
ndp hé so ding ky dén co quan tiép nhan dé.

Trong trudng hop t chic, c4 nhan ¢6 tir 02 (hai) co s& san xuét trd 1én cing
sén xudt mét san phim thi té chire, c4 nhén chi lam thi tuc ding ky ban céng bd
san phdm tai mdt co quan quan Iy nha nuée & dia phuong c6 co s& sin xuit do té
chirc, cé nhén lya chon (trir nhimg san phdm dang ky tai B6 Y té). Khi da lya
chon co quan quan Iy nha nudc dé ding ky thi céc 1an dang ky tiép theo phai ding
ky tai co quan d3 lua chon.

Bwrae 2:

Trong thoi han 07 (bay) ngay 1am viéc ké tir khi nhan du hd so ding ky Chi
cuc An toan vé sinh thuc pham c6 trach nhiém thdm dinh hé so va cp Gidy tiép
nhén ding ky ban cdng bé san phim theo MAu sé 03 Phu luc T ban hanh kém
theo Nghi dinh s 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018 ctia Chinh phu.

Théi gian tham dinh hd so tinh tir thdi didm hd so dwec ndp trén hé théng
dich vu céng tryc tuyén hodc theo du dén Trung tim hanh chinh cong tinh Hoa
Binh (trong trudng hop nép hé so qua dudng buu dién hoic ndp ho so truc tiép).

Buéc 3:

Trong trudng hop khéng dong ¥ véi hd so cong bd san phim cia 16 chirc,
ca nhin hodc yéu cau sira d6i, bd sung, Chi cuc An toan vé sinh thuc phdm phai
¢6 van ban néu 16 ly do va cin cir phép ly ciia viéc yéu ciu. Chi dugc yéu cau
stra doi, bo sung 01 lan.

Trong thdi han 07 (bay) ngay lam viéc ké tir khi nhan hd so sira ddi, bb
sung, Chi cuc An toan v€ sinh thyc phdm tham dinh hoé so va €6 vin béan tra 1o,
Sau 90 ngay lam viéc ké tir khi c6 cong vin yéu cau stra d6i, bd sung néu td
chirc, c4 nhéan khéng stra d6i, bd sung thi h6 so khong con gié tri.







Truong hop san phdm c6 su thay dbi vé tén san pham xuat xir, thanh pha.n
céu tao thi tb chirc, cd nhén phai cong b lai san pham Cac truong hop c6 su
thay di khac, t8 chirc, c4 nhén théng béo bang vian ban vé ndi dung thay déi dén
co' quan tiép nhén hé so quy dinh tai khoan 1 Didu 8 Nghi dinh so 15/2018/ND
va duoc san xudt, kinh doanh san phdm ngay sau khi gui thong bao.

Chi cuc An toan vé sinh thuc phim ¢ trach nhiém théng bao céng khai tén,
san phim ciia t chirc, ¢4 nhan da duoc tlep nhén dang ky ban cong bb san phim
trén trang thong tin dién tir (website) clia minh va co s¢ dir liéu vé an toan thuc
pham.

1.2. Cach thire thye hién: Qua hé théng dich vu cong truc tuyén hodc
dudng buu dién hoic ndp truc tiép dén Trung tAm hanh chinh cong tinh Hoa
Binh.

1.3. Thanh phén, s0 lwgng hd so:
a) Thanh phan hé so:

- Ban cong b san phim duoc quy dinh tai M4u s 02 Phu luc I ban hanh
kém theo Nghi dinh sé 15/2018/ND-CP.

- Gidy ching nhén luu hanh tuy do (Certificate of Free Sale) hoic Glay
ching nhan xuit khiu (Certificate of _Exportation) hodc Glay chimg nhén y te
(Health Certificate) ciia co quan ¢ thdm quyén ciia nuée xuit xi/xuit khiu cép
c6 ndi dung bio dam an toan cho ngudi sir dung hodc duge béan tu do tai thi
trudng ctia nudc san xuat/xuat khau (hop phap hoa lanh su).

- Phiéu két qua kiém nghiém an toan thuc phim ciia san phédm trong thoi
han 12 théng tinh dén ngay ndp hé so duge cap boi phong kidm nghiém dugc chi
dinh hosc phong kiém nghlem dugc cong nhén phit hop ISO 17025 gom céc chi
tiéu an toan do B4 Y té ban hanh theo nguyén tic quan ly rii ro phu hop véi quy
dinh cua quoc t& hodic c4c chi tidu an toan theo céc quy chuin, tiéu chudn tuong
{mg do t4 chirc, c4 nhin cong bb trong trudng hop chua cé quy dinh ctia Bo Y té
(ban chinh hodc ban sao chimg thuc).

- Bang chimg khoa hoc ching minh cong dung clia san phdm hoic cua
thanh phau tao nén cong dung da cong bd (ban chinh hodc ban sao ¢6 xac nhén
cua td chirc, ca nhén). Khi sir dung bang chimg khoa hoc vé cong dung thanh
phan cla san pham dé lam céng dung cho san phim thi lidu sir dung hang ngay

clia sin pham t6i thiéu phai 16n hon hoic bing 15% luogng str dung thanh phin
d6 dd néu trong tai liéu.

Cac tai liéu trong hd so dang ky ban cong bb san phim phai dugc thé hién
bang tleng Viét; tnr(mg ho'p c6 tai liéu bing tiéng nuéc ngoai thi phai dugc dich

sang tiéng Viét va dugc cong chimg. Tai liéu phai con hiéu luc tai thoi diém ndp
hd so dang ky ban cdng bd san pham.

b) S6 lwgng hé so: 01 bo.
L.4. Théi han gigi quyét ho so: 07 ngay lam viéc.







1.5. D6i twgng thue hign thi tuc hanh chinh: T4 chirc, ¢4 nhn.

1.6. Co quan thue hign thi tyc hanh chinh: Chi cuc an toan vé sinh thuc
phém

1.7. Két qua thue hién thii tuc hanh chinh: Gidy tiép nhan ding ky ban
céng bo san pham.

1.8. Phi, l€ phi:

- Phi: 1.500.000 d6ng/1 san phim.

- L& phi: khong c6.

1.9. Tén mau don: MAu s6 02 Phy luc I: Ban cdng bé san phim.

1.10. Yéu cau, didu kién thi tuc hanh chinh:

- C6 Ban cong bd san phidm theo quy dinh.

-Co Gi{ijf chimg nhén luu hanh tr do (Certificate of Free Sale) hodc Gié}f
ching nhén xuat khau (Certificate of Exportation) hodc Gidy ching nhéan y te
(Health Certificate) ciia co quan c6 tham quyén ciia nude xuét x/xuat khiu cap
c6 ndi dung bao dam an toz‘}n ch,o nguoi s dung hodc duge ban tu do tai thi
truong cia nudce san xuat/xuét khau (hop phép héa lanh su).

- C6 Phiéu két qua kidm nghiém an toan thue phém coa sin Ehém trong
thoi han 12 théng tinh dén ngay nép hd so duge clp béi phong kiém nghidm
dugc chi dinh hodc phong kiém nghiém dugc cong nhén phu hop ISO 17025
gbm céc chi tiéu an toan do B§ Y t€ ban hanh theo nguyén tic quan ly rui ro phit
hop vé6i quy dinh ciia quéc té hoic céc chi tiéu an toan theo cac quy chuan, tiéu
chuan tuong tmg do t6 chirc, ca nhan cong bd trong trudng hop chua cé quy

dinh ctia B Y te (ban chinh ho#c ban sao chimng thuc).

1.11. Cén cir phap Iy cda thii tuc hanh chinh:

- Luiit An toan thyc pham s6 55/2010/QH12 ngay 17/6/2010 ciia Quéc héi:

.- Neghi dinh s6 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018 ciia Chinh phii quy dinh
chi ti€t thi hanh mét s6 Piéu cia Luit An toan thyc pham;

- Théng tr s6 279/TT-BTC ngay 14/11/2016 cia Bb Tai chinh vé quy
dinh muc thu, ché d6 thu, ndp, quan ly va sir dung phi trong cong tic an toin vé
sinh thuc pham;

- Quyét dinh s5 2318/QD-BYT ngay 06/4/2018 ciia Bb Y t& v& viéc cong
b6 thi tyc hanh chinh méi ban hanh/ bj bai b linh vuc an toan thuc phim va
dinh dudng thugc pham vi chitc néng quan 1y ctia B§ Y té.







M4u s6 02 Phy luc I

(Ban hanh kém theo Nghi dinh 56 15/2018/ND-CP ngay 2/2/2018 cua Chinh phi quy
dinh chi tiét thi hanh mot sé diéu cia Ludt an toan thuc pham)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Tu do - Hanh phic

e i e

BAN CONG BO SAN PHAM

-~ - R x L4 r ~ A ‘ e ;
I. Théng tin vé to chitrc, ci nhin cong bo sdn pham
Ten td chirc, CA NHAN: «o.viiiieiccecee e ee e s e
DB GIS coisiiineininsinssssmsinisioemmmnssrsas s sasmsons somesamssn camamguas mne s konsss e s oa s sem st

M4 56 doanh NERIBP: «.veoeeeeeeeeeeees e ees e
S6 Gidy chimg nhan co s du didu kién ATTP: ...

(doi véi co sé thude dbi twgng phdi cdp Gidy chiimg nhdn co sé dv diéu
kién an toan thwe phdm theo quy dinh)

IL. Théng tin vé san phim
LDy T A cmusssmios s B hemsesnes esesessmmemas s e ot
2. ThANK PRANE oot eooeeeoe oo

3. Chi tiéu chét lwong chi yéu tao nén cdng dung cua san pham (ddi véi
thuc pham bao vé sirc khoe)

6. Tén va dia chi co s& san xudt San pham: c......oveeveeveoeooooooo
III. MAu nhén sin phim

(dinh kém mdu nhén san phdm hodc méu nhan sén ﬁhcfm di kién)

IV. Yéu ciu vé an toan thwe phim

T chiic, ca nhan san xuit, kinh doanh thue phdm dat yéu cu an toan thuc
phdm theo:

- Quy chuén k thuét Quéc gia sb....; hodc
- Théng tu cua céc bd, nganh; hoic
- Quy chudn k¥ thut dia phuong; hoic







- Tiéu chudn Qudc gia (trong truong hop chua cé cic quy chuén k¥ thust
quéc gia, Théng tur ciia cac Bo nganh, Quy chuén k¥ thuat dia phuong); hodc

- Tiéu chudn cia Uy ban tiéu chuin thuc phédm quéc té (Codex), Tiéu
chuén khu vire, Tiéu chudn nuéc ngoai (trong truong hop chua c6 quy chuén ky
thuat quoc gia, Thong tu ctia cac bd nganh, Quy chudn k¥ thuit dia phuong,
Tiéu chudn quéc gia); hoic

- Tleu chuin nha san xuét dinh kém (trong trudng hop chua cé quy chuén
ky thuat quoc gia, Thong tur cua cac bd nganh, Quy chuén ky thuét dia phuong,
Tiéu chuan qudc gia, Tiéu chuén ctia Uy ban tiéu chuin thuc phdm quéc té
(Codex), Tiéu chuan khu vue, Tiéu chuén nuéc ngoai).

Chung t6i xin cam két thyuc hién day du cac quy dinh ctia _phap luat vé an toan
thuc phim va hoan toan chiu tréch nhiém vé tinh phép 1y ctia hé so cong, bd va chét
lugng, an toan thuc phim dbi VGi san pham da cong bd va chi dua san pham VA0 san
xuat, kinh doanh khi d duoc cdp Gidy tiép nhan déng ky ban cong bb san phim./.

, ngay... . thang.... ndm... ..

DAI DIEN TO CHUC CA NHAN
(Ky tén, dong dau)
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2. Thii tuc Ping ky ban cong bé san phim sin xuit trong nwée doi
véi thue pham dinh dudng y hoc, thwe pham diing cho ché d§ #n dac biét,
sin phdm dinh dudng dung cho tré dén 36 thang tudi.

2.1. Trinh ty thuce hién:
Buwéec 1:

Té chirc, cd nhén sdn }’cué"lt, kinh doanh thuc phé}ﬁ ndp hd so ding ky ban
cong bo san pham qua hé thong dich vu cng truc tuyén hoic dudmg buu dién
hogic ndp truc tiép dén Trung tim hanh chinh céng tinh Hoa Binh.

Trong truong hop 6 chirc, c4 nhan san xudt nhidu loai thuc phim thude
thdm quyén tiép nhan hd so ding ky ban céng bd san phim cia ca Bo Y té va
S& Y té tinh Hoa Binh thi chite, ¢4 nhan c6 quyén lya chon ndp hd so dén Bo
Y té hoic san phim thudc thdm quyén tiép nhan hd so dang ky cua co quan nao
thi ndp ho so déng ky dén co quan tiép nhén dé.

Trong trudng hgp td chitc, ¢4 nhén c6 tir 02 (hai) co s& san xudt trd lén
cling san xudt mot sin phém thi t§ chirc, c4 nhén chi lam thii tuc ding ky ban
cdng bo san pham tai mét co quan quén Iy nha nuée & dia phuong cb co s sin
xuét do t6 chirc, c4 nhan lya chon (trir nhitng sén phém dang ky tai B Y té). Khi
da lya chon co quan quéan 1y nha nuéc dé ding ky thi céc 14n dang ky tip theo
phai ding ky tai co quan da lua chon.

Buoe 2:

Trong théi han 07 (bay) ngay lim viéc ké tir khi nhan di h so ding ky,
Chi cuc An ton v¢ sinh thye pham ¢6 trich nhiém thim dinh hé so va cp Gidy
tiép nhdn ding ky ban céng bd san phim theo MAu sé 03 Phu luc I ban hanh
kém theo Nghi dinh s6 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018 ctia Chinh phu.

Thi gian tham dinh hé so tinh tir théi didm hé so dwoc ndp trén hé théng
dich vu cong truc tuyén hogic theo dau dén Trung tdm hanh chinh cong tinh Hoa
Binh (trong truéng hop ndp hé so qua dwong buu dién hodc np hd so truc tiép).

Bude 3:

Trong trudng hop khéng C_Iéng ¥ v6i hd so cong bé san phdm ciia t& chirc,
c4 nhan hodc yéu ciu stra d6i, bd sung, Chi cuc An toan vé sinh thyc phim phai
c6 van ban néu rd ly do va can cit phap 1y cua viée yéu cau. Chi duge yéu ciu
sira d6i, bd sung 01 lan.

Trong thoi han 07 (bay) ngdy 1am viéc ké tir khi nhan hd so sira ddi, b
sung, Chi cuc An toan vé sinh thurc pham tham dinh hd so va ¢6 vin ban tra loi.
Sau 90 ngdy lam viéc ké tir khi ¢6 cong vin yéu cu sira dbi, bd sung néu td
chirc, c4 nhén khéng stra d6i, b6 sung thi hd so khéng con gi tri.

' Tmémlg hop san phém cé su thay dé'i vé tén san phém, Xuit X1, thanh phan
cau tao thi to chirc, c4 nhan phai cong bé lai san pham. Cic trudng hop co su
thay doi khc, t6 chire, ¢4 nhan théng béo bing vin ban vé ndi dung thay dbi dén
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Chi cuc An toan vé sinh thyc phdm va dugc san xuét, kinh doanh sin phdm
ngay sau khi giri thong béo.

Chi cuc An toan v€ sinh thuc pham c6 trach nhiém thong bao cong khai tén,
san pham cta té chirc, c4 nhan da dugc tiép nhan ding ky ban cong b san phdm
trén trang thong tin dién tir (website) cia minh va co so dif liéu vé an toan thuc
pham.

2.2. Cach thirc thye hién: Qua hé théng dich vu céng trurc tuyén hodc
duong buu dién hoac ndp truc tlep tai Trung tdm hanh chinh céng tinh Hoa
Binh.

2.3. Thanh phan, s6 lugng hb so:

a) Thinh phan ho so:

- Ban cong bd san phim theo quy dinh.

- Phiéu két qua kiém nghiém an toan thuc phdm ctia san phim trong thoi
han 12 thang tinh dén ngay nép hd so duoc cip bdi phong kiém nghiém dugc chi
dinh ho#c phong kiém ‘nghiém dugc céng nhén phu hop ISO 17025 gom cac chi
tidu an toando By Y té ban hanh theo nguyén tic quan ly i ro phu hop vai quy
dinh cua quoc té hodc cdc chi tiéu an toan theo cac quy chuén, tiéu chudn tuong

{tng do t6 chirc, ca nhan cdng bé trong trurong hop chua ¢ quy dinh ciia B Y té
(ban chinh hoédc ban sao chirng thuc).

- Bang chimg khoa hoc chitng minh céng dung ctia san phdm hoic cia
thanh phan tao nén cdng dung da cong bd (ban chinh hozc ban sao c6 xéc nhan
cua t6 chic, ca nhén). Khi str dung bang chung khoa hoc vé cong dung thanh
phén cta san pha.m dé 1am cong dung cho san phdm thi lidu str dung hang ngay
ctia san phém t5i thidu phai 16n hon hoic bang 15% luong st dung thanh phin
dé da néu trong tai liéu.

Cac tai liéu trong hé so dang ky ban cong bé sén pham phai duoc thé hién
bing tleng Vigt; tnrong hqp c6 tai liéu bing tiéng nudc ngoai thi phai duoc dich
sang tiéng Viét va dugc cdng chimg. Tai liéu phai con higu lyc tai thoi diém ndp
hd so dang ky ban cong bd san pham.

b) 86 leong hé so: 01 bd.
2.4. Thoi han giai quyét: 07 ngay lam viéc.
2.5. Poi twgng thye hi¢n thi tuc hanh chinh: T3 chirc, c4 nhan.

_ 2.6. Co quan thue hién thi tyc hanh chinh: Chi cuc An toan vé sinh thuc
pham.

2.7. Két qua thye hién thii tuc hanh chinh: Gidy tiép nhén ding ky ban
cong bd san pham.

2.8. Phi, I€ phi:
- Phi: 1.500.000d6ng/1 san phdm.
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- L€ phi: khong co.

2.9. Tén miu don: MAu sb 02 Phu luc I: Ban cong bd san phim.

2.10. Yéu cau, diéu kién thi tuc hanh chinh:

2.11. Can cir phap ly ciia thi tuc hanh chinh:

- Ludit An toan thyc pham sb 55/2010/QH12 ngay 17/6/2010 ctia Quéc hdi:

- Nghi dinh s& 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018 ctia Chinh phu quy dinh
chi tiet thi hanh mot so Diéu ctia Ludt An toan thuc phm;

- Théng tu s6 279/TT-BTC ngay 14/11/2016 ciia Bd Tai chinh v& quy
dinh mic thu, ché dd thu, nép, quan 1y va sir dung phi trong cong tac an toan vé
sinh thyc pham;

.- Quyét dinh s6 2318/QD-BYT ngay 06/4/2018 ciia B3 Y té v viée cong
bd thd tuc hanh chinh méi ban hanh/ bi bii bé linh vuc an toan thuc phdm va
dinh dudng thudc pham vi chitc niing quéan 1y cia Bo Y té.
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Mau sb 02 Phu luc I

(Ban hanh kém theo Nghi dinh s6 1 5/2018WD CP ngay 2/2/2018 cuia Chinh phu quy
dinh chi tiét thi hanh mgt sé diéu cua Ludt an toan thuc phdm)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pége lap - Tu do - Hanh phiic

-~ - ; z L r -~ ~ A’ hed ;
I. Thong tin ve to chire, ca nhan cong bo san pham
Tén t6 chirc, ca nhén: ............
I W) 1 |

D0 thoal: v covsviimsn s sisnsi T,

LI i
Mi s6 doanh nghiép: .. R s

S6 Gidy chirng nhén co s¢ di didu kién ATTP: . S

NGB S8 Noti cép

(@61 v6i co s6 thuge doi twgng phdi cdp Gidy chimg nhén co sé di diéu kién an
toan thuc pham theo quy dinh)

II. Théng tin vé sin phim
1. T8N SAN PRAM: ... e ee e e eseeeeees
2. Thanh phén: ....

3. Chi tiéu chét lut;mg chii yéu tao nén cdng dung cta sian phim (d6i véi thuc
pham bao v¢ strc khoe):

4. Thoi han sir dung sA0 PhAM: ....o.oooveeieeeee e,
5. Quy cdch déng gbi va chét 1iéu bao bi: c.e.evvevenren..
6. Tén va dia chi co s& san xuét san phim: ....

II1. MAu nhén san phdm (@inkh kém méu nhan san phdm hodc méu nhan sén
phdm du kién)

IV. Yéu ciu vé an toan thuc phim

T6 chire, ¢4 nhén sén xuat, kinh doanh thyc phdm dat yéu ciu an toan thyc phim theo:
- Quy chudn ky thuit Qudc gia sb....; hoic

- Thong tur cia céc b, nganh; hoidc

- Quy chuén k¥ thujt dia phwong; hoiic

- Tiéu chuén Quéc gia (trong trudng hop chua c6 cic quy chuén ky thuat quic
gia, Thong tu ctia cdc Bd nganh, Quy chuin k§ thuat dia phuong); hodc
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- Tiéu chuén ctia Uy ban tiéu chudn thyuc phim quéc té (Codex) Tiéu chuan khu
vuce, Tiéu chun nuéc ngoai (trong trudng hgp chua cé quy chuan ky thuat quoc gia,
Thong tu cia céc bd nganh, Quy chudn k§ thuét dia phuong, Tiéu chuén quéc gia);
hodc

- Tiéu chuin nha san xuét dinh kém (trong trudng hop chua ¢6 quy chuén ky
thuat quoc gia, Thong tu cta cic by nganh, Quy chuén ky thuat dia phuong, Tiéu
chuén quéc gia, Tidu chun cia Uy ban tiéu chuan thuc phim quéc té (Codex), Tiéu
chuén khu vire, Tiéu chudn nuée ngoai).

Chung t6i xin cam két thuc hién day du cac quy dinh cia _phép luat vé an toan
thue phim va hoan toan chiu trach nhiém vé tinh phap ly ctia hé so cong b6 va chét
lugng, an toan thuc phim déi vdi san pham dd cong b va chi dua sin pham Vao san
xuft, kinh doanh khi da duoc cip Gidy tiép nhan ding ky ban céng bd san phim./.

., hgay... rhang . hdm.

DAI DIEN TO CHUC CA NHAN
(Ky tén, @dng ddu)
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3. Tha tuc Xac nhian ndi dun‘g quing cao dbi véi san pham dinh
dudng y hoc, thre phim dung cho ché d9 in dic biét, san phdm dinh dudng
dung cho tré dén 36 thang tudi.

3.1. Trinh tw thuc hién:
Buée 1:

T4 chirc, c4 nhén c6 san phim quang c4o giri hd so ding ky xac nhén ndi
dung quang cdo dén Trung tim hanh chinh céng tinh.

Bude 2:

Trong thoi han 10 ngdy lam viée, ké tir ngay nhan da hd so hop 1€, Chi
cuc An toan vé sinh thuc phém c6 trach nhiém xem xet hé so va tra két qua theo
M3u sb 11 Phu luc I ban hanh kém theo Nghi dinh s6 15/2018/ND-CP. Thoi han
nay dugc tinh tir thoi diém hd so duge giri qua dudng buu dién hodc ngay hé so
hodn chinh dugec tiép nhan trén hé thong dich vu cong truc tuyén.

Budée 3:

Trong trudng hop khong ddng ¥ v6i nodi dung quang cdo cla tb chic, c4
nhéan hoic yéu cau sira dbi, bb sung, Chi cuc An toan v¢ sinh thue pham phai c6
van ban néu rd ly do va cén ci phép Iy cua viée yéu ciu. Chi cuc An toan vé
sinh thuc pham chi dugc yéu céu sira ddi, bd sung 01 lan.

Trong thoi han 10 ngay lam viéc ké tir khi nhén hd so sira déi, bd sung,
Chi cuc An toan vé sinh thyc phdm thim dinh hd so va ¢b vin ban tra 16i. Sau
90 ngay lam viéc ké tir khi c6 cong vén yéu céu sira dbi, b sung néu td chuc, ca
nhén khéng sira ddi, b6 sung thi hé so khéng con gia tri.

3.2. Céch thire thye hign: Qua hé thdng dich vu coéng tryc tuyén hoic
duong buu dién hodc ndp truc tiép tai Trung tdm hanh chinh céng tinh.

3.3. Thanh phin, s6 lirgng hd so:

a) Thanh phén hé so:

- Pon dang ky xac nhén ndi dung quang céo theo Miu s 10 Phu luc I ban

hanh kém theo Nghi dinh s6 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018 ctia Chinh phu
quy dinh chi tiét thi hanh mét s6 diéu ciia Ludt an toan thuc phim.

- Gidy tiép nhin déng ky ban cong bb san pham va Béan céng bd san pham
di dugc co quan cé thim quyén xac nhan hodc Gidy tiép nhén ban cong b6 hop
quy/Gidy x4ac nhan céng bo phu hop quy dinh an toan thuc phdm con hiéu Iuc
(ban sao c¢b xdc nhan cua té chir, ca nhén).

- MAu nhan san pham (ban c6 x4c nhén ciia tb chire, c4 nhan).
- Péi véi quang cdo trén bao ndi, bao hinh thi phai cé kich ban du kién
qua.ng c4o va ndi dung dy kién quang céo ghi trong dia hinh, dia 4m thanh; d6i

vd1 quang céo trén cac phucmg tién khdc thi phai cé ma két (mAu ndi dung) du
kién quang cdo (ban c6 xéc nhén cia td chirc, c4 nhan).
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- D6i v6i ndi dung quang cdo ngodi cong dung, tinh ning ctia san phim
ghi trong ban céng b san pham thi phai c6 tai liéu khoa hoc chimg minh (ban
sao ¢d xac nhén cua t0 chirc, ca nhin).

Cac tai ligu trong ho so dang ky x4c nhan néi dung quang cdo phai dugc
thé hién bang tiéng Viét; trudng hop c6 tai liéu bang tiéng nude ngoai thi phai
dugc dich sang tiéng Viét va dugc céng chitng.

b) S6 heong hé so: 01 bb.

3.4. Thoi han giai quyét: 10 ngdy Jam viéc.

3.5. P6i twgng thwce hién thii tyc hanh chinh: T chirc, ca nhan.

_ 3.6. Co quan thye hi¢n thi tuc hanh chinh: Chi cuc An toan vé sinh thue
pham.

3.7. Két qua thyc hi¢n thii tyc hanh chinh: Gidy xéc nhan néi dung quang
cao.

3.8. Phi, I¢ phi:

- Phi: 1.200.000 /14n/01 s&n phim.

- L& phi: khéng cé.

3.9. Tén miu don:

- MAu s6 10 Phy lyc I: Pon déng ky x4c nhan néi dung quéng co.

- MAu s6 11 Phu luc I: Gidy x4c nhan ndi dung quang cdo.

3.10. Yéu ciu, didu Kién thi tuc hanh chinh:

Theo céc quy dinh ctia phép luit vé quang céo:

- Phai d dieu kién quéng céo quy dinh tai Piém d Khoan 4 Didu 20 cta
Lugt quang cdo va c6 gidy ti€p nhan ban cong bod hop quy hoac gié‘iy xac nhan
cdng bo phu hop quy dinh an toan thuc phim (ddi v6i nhitng san pham chua c6
quy chuén ky thuét) ctia co quan nha nuéc c6 thim quyén cap.

- Dicu 27 Nghi dinh s6 15/2018/ND-CP ngay 2/2/2018 cita Chinh phti quy
dinh chi tiét thi hanh mot s6 diéu chia Lujt an toan thuc pham.

Viéc ding ky ni dung quéang céo thuc phdm ngoai viéc phai tuén thi cic
quy dinh cta phép luit vé quang céo con phai tuan thi cac quy dinh sau:

- Trude khi quéng cao, td chirc, ¢4 nhén c6 san phdm quang céo phai dang
ky n6i dung quang céo véi co quan cp Gidy tiép nhén ban ding ky cdng bé san
pham theo quy dinh hién hanh.

- Noi dung quang céo phai phit hop véi cdng dung, tic dung cita san phim
da dugc cong bo trong ban cong bd san phim. Khéng sir dung hinh anh, thiét bj,
trang phuc, tén, thu tin cla céc don vi, co s y t&, béc s¥, duoc s§, nhan vién y té,

thu cdm on ciia ngudi bénh, bai viét cia bac s§, duoc s¥, nhén vién y té dé quang
c4o thuc pham.
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- Noi dung quéng c4o phai theo diing quy dinh tai Piéu 8 Nghi dinh sb
181/2013/ND-CP va Khoan 2 Piéu 6 Nghi dinh s6 100/2014/ND-CP ngay 06
théng 11 ndm 2014 ciia Chinh phu quy dinh vé kinh doanh va st dung sén phém
dinh dudng dung cho tré nho, binh bl va v ngdm nhén tao.

3.11. Can cir phap ly cia thi tuc hanh chinh:

- Luét An toan thyc phim s 55/2010/QH12 ngay 17/6/2010 ctia Quéc hdi;

- Luét quang céo s6 16/2012/QH13 ngay 21/6/2012 ctia Qubc hdi;

- Nghi dinh s6 15/2018/ND-CP ngay 02/02/2018 cta Chinh phu quy dinh
chi Tiét thi hanh mét s6 Piéu ciia Luit An toan thuc phim;

- Nghi dinh ) 181/ 2013/ND-CP ngdy 14 thang 11 nam 2013, quy dinh
chi tiét thi hanh mét so diéu cua Luat Quang cio;

- Thong tu s6 09/2015/TT-BYT ngay 25/5/2015 vé xac nhén ndi dung

quang cao d01 véi san phdm, hang héa, dich vu dic biét thude linh vue quan 1y
cuaBoY te,

- Nghi dinh s6 100/2014/ND-CP ngay 06 thang 11 ndm 2014 cta Chinh
phu quy dinh vé kinh doanh va sir dung san pham dinh dudng dung cho tré nho,
binh bl va vii ngdm nhan tao;

- Théng tu s6 279/TT-BTC ngay 14/11/2016 quy dinh mifc thu, ché 6
thu, ndp, quan ly va str dung phi trong cong téc an toan v¢ sinh thyc pham;

- Quyét dinh sb 2318/QP-BYT ngay 06/4/2018 ctia B6 Y té vé viéc cong
b6 thi tuc hanh chinh méi ban hanh/bi bai bé linh vuc an toan thye phim va
dinh dudng thudc pham vi chirc ning quan ly ciia B6 Y té./.
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Mau s6 10 Phu luc I
(Ban hanh kém theo Nghi dinh 56 1 3/2018/ND-CP ngay 2/2/2018 ciia Chinh phi: quy
dinh chi tiét thi hanh mét s6 diéu ciua Ludt an toan thuc pham)

TEN PON VI CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
— Poc lap - T do - Hanh phiic

S6: /Ky hiéu tén don vi ot ey NGQY ... thdng.... ndm 20....

PON PANG KY
Xdc nhan ndi dung quang cdo
Kinh gz 2.,
1. Tén don vi ding ky xéc nhén: ........................
2. D08 CRE U SGT oottt e et s e ee s s e s s s s es e eseee e ee e
PHOATHORY ovcvnnnmvnnmns 12 b R
Pé nghi ding ky xédc nhin ndi dung quang cao dbi voi:

86, ky higu ciia Gidy tiép nhin [Ngay tiép nhan ding ky

~ - A
STT | Ténsan phimt | ~ 40 y¢ ban cong sin phim ban cong bé

Phuong tién quang cdo: .................
HO 50 bao gdm C4c iy td, tA HEU ovvveeeveeeeeeeeeeeeeeeese oo

T6i xin cam doan céc thong tin va ho so néu trén 1a ding sw that va cam két thyc hién
quang c4o sin pham thuc phdm theo ding néi dung khi di duogc xdc nhin,

Kinh dé nghi Quy co quan xem xét va cép gidy x4c nhén noi dung quang céo./.

Giam ddc hodc dai dién hep phap ciia
don vj
Ky tén (Ghi ho tén day du, chirc danh)
Dong déu

'Pia danh

? Co quan tiép nhan hd so: Co quan c6 thdm quyén quy dinh tai Didu 37 vi Didu 40
cua Nghi dinh nay.

* Ghi theo dia chi trén gidy chig nhan ding ky kinh doanh
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MZu sé 11 Phy lyc I

(Ban hanh kém theo Nghi dinh s6 1 5/2018/ND-CP ngay 2/2/2018 ciia Chinh phu quy
dinh chi tiét thi hanh mét sé diéu cua Ludt an toan thiee pham)

TEN CO QUAN CHU QUAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TEN CO QUAN TIEP NHAN Poc lap - Ty do - Hanh phiic
DANG KY NQI DUNG CEEE
QUANG CAO
S6: /XNQC-..."... Tén tinh/thanh phé, ngay... thang.... ndm 20...

GIAY XAC NHAN NOQI DUNG QUANG CAO

Tén td chirc, CA NHAN: ..oeveieeeiceee e
Bia ehl: .. anmumiss
Pibn thoai: ..ocovivvmummmmmemiemm FaX: .o cnceneeresiaens

STT |Tén sian phim|  S6, ky hiéu ciia Gidy tiép nhin ding ky ban cong bd

C6 ndi dung quang cio (@inkh kem) da duge duyét phtr hop véi quy dinh hién hanh.
Yéu cAu td chirc, ¢4 nhén c6 tréch nhiém quang cdo diing ndi dung da diroc x4c nhén.

Co quan xdc nhin
(Ky ghi ro ho tén va dong dau)
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